
DUNG 
LƯỢNG

ĐIỆN ÁP
(±2X2,5%) ĐƠN GIÁ

(kVA) (kV)    Po(w) ≤    Po(w) ≤ 1.000 VND
1 HTS1C_ _ 15 15 12,7/2x0,23 52 213 23.762
2 HTS1C_ _ 25 25 12,7/2x0,23 67 333 30.435
3 HTS1C_ _ 37,5 37,5 12,7/2x0,23 92 420 37.957
4 HTS1C_ _ 50 50 12,7/2x0,23 108 570 44.797
5 HTS1C_ _ 75 75 12,7/2x0,23 148 933 59.161
6 HTS1C_ _ 100 100 12,7/2x0,23 192 1.305 70.162
7 HTSIC_ _100 100 22/0,4 205 1.258 106.954
8 HTSIC_ _160 160 22/0,4 280 1.940 122.924
9 HTSIC_ _180 180 22/0,4 315 2.185 138.298
10 HTSIC_ _250 250 22/0,4 340 2.600 176.636
11 HTSIC_ _320 320 22/0,4 390 3.330 213.166
12 HTSIC_ _400 400 22/0,4 433 3.818 248.976
13 HTSIC_ _560 560 22/0,4 580 4.810 285.353
14 HTSIC_ _630 630 22/0,4 787 5.570 295.070
15 HTSIC_ _750 750 22/0,4 855 6.725 313.511
16 HTSIC_ _800 800 22/0,4 880 6.920 334.439
17 HTSIC_ _1000 1000 22/0,4 980 8.550 400.478
18 HTSIC_ _1250 1250 22/0,4 1020 10.690 472.566
19 HTSIC_ _1500 1500 22/0,4 1223 12.825 548.791
20 HTSIC_ _1600 1600 22/0,4 1305 13.680 555.029
21 HTSIC_ _2000 2000 22/0,4 1500 17.100 664.879
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BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP HBTTRAN
"TC áp dụng theo QĐ số: 62/QĐ-EVN ngày  05/05/2017; 

Phù hợp các YCKT của các tổng công ty EVNNPC , 
EVNSPC, EVNHCMC, EVNCPC".

Web: www.hbttran.com

- Đơn giá trên chưa bao gồm phí thí nghiệm, chưa có thuế VAT;
- Bảng giá được áp dụng từ ngày 15/07/2021 cho đến khi có bảng giá mới.
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